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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018 – 2019)
PHẦN 1. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Thị Nhung
· Sinh ngày, tháng, năm: 25/12/1981                                  Giới tính: Nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học – Khoa học Thư viện
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý Học sinh Sinh viên

· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên phòng Công tác Chính trị – Học sinh Sinh viên.
PHẦN 2. TÊN SÁNG KIẾN TRONG CÔNG TÁC:

Những giải pháp Giáo dục kỷ luật tích cực nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện tại lớp 17C1-CNÔ3, Khoa Công nghệ Động lực, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
PHẦN III. NỘI DUNG: 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

“Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người”, câu nói của Bác Hồ đã thấm nhuần vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang triển khai tiếp tục “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chính từ khẩu hiệu đó, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chính sách chất lượng “Nhân văn – Sáng tạo – Phát triển – Bền vững” làm tôn chỉ, mục tiêu phát triển của nhà trường.


Người giảng viên luôn tự hào và mang trọng trách to lớn trong sự nghiệp trồng người mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Một trong những nhiệm vụ giảng dạy của người Giảng viên cần phải quan tâm thực hiện chính là công tác Cố vấn học tập (CVHT) cho HSSV (học sinh sinh viên). Công tác này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giúp HSSV:

·  Định hướng, xác định  được nhiệm vụ học tập và giúp HSSV xây dựng một kế hoạch học tập phù hợp.
·  Định hướng được nghề nghiệp mà HSSV theo học phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động.

·  Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức và hoàn thiện nhân cách của bản thân…

Chính vì vậy, Công tác này đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt và tâm huyết của mỗi người Giảng viên làm chức năng CVHT. Nhưng không phải CVHT nào cũng có được một phương pháp tốt để quản lý lớp học của mình, thậm chí còn tỏ ra lúng túng trong một số tình huống sư phạm. Hơn nữa với các phương pháp truyền thống được CVHT áp dụng trong việc giáo dục, quản lý lớp học trước đây tỏ ra thiếu hiệu quả, chưa phát huy hết khả năng học tập và rèn luyện của HSSV, thậm chí khiến HSSV chán nản và không hứng thú với vấn đề trường lớp.

Thực hiện theo tinh thần nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Vai trò của giảng viên trong việc giảng dạy và làm CVHT rất quan trong, cấp bách và cần thiết phải đổi mới về phương pháp giáo dục.

Từ những nhận thức trên, bản thân tôi với nhiệm được phân công quản lý HSSV và CVHT lớp 17C1-CNÔ3. Trong quá trình làm việc, tôi mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất “Những giải pháp giáo dục kỷ luật tích cực nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện tại lớp 17C1-CNÔ3, Khoa Công nghệ Động lực, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” làm Sáng kiến kinh nghiệm của mình. Sáng kiến được nghiên cứu và đưa vào áp dụng từ Học kỳ II năm học 2017-2018. Với mong muốn đóng góp của tôi sẽ phần nào gợi ý cho các GVCN/CVHT làm tốt hơn công tác của mình.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1. Cơ sở lý luận:

Quy chế HSSV năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo nêu rõ mục đích của Công tác Học sinh Sinh viên là công tác trọng tâm của Nhà trường, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ đối với học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp.

Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Vai trò của giảng viên trong việc giảng dạy và làm CVHT rất quan trong, cấp bách và cần thiết phải đổi mới về phương pháp giáo dục.

Giáo dục kỷ luật tích cực trong trường học được phát triển từ dự án “Trường học thân thiện” do tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển thực hiện, thí điểm tại nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay được nhân rộng trong các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Do vậy, giáo dục kỷ luật tích cực không còn là cụm từ xa lạ trong ngành giáo dục. Tuy nhiên phương pháp thực hiện thế nào để đạt hiệu quả mong muốn vẫn còn là vấn đề được quan tâm. 
2.2. Cơ sở thực tiễn
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo. Ngoài những điểm tích cực, tư tưởng Nho giáo có những mặt hạn chế như thừa nhận sự độc đoán, gia trưởng, trọng nam khinh nữ - là những nguyên nhân gây ra bạo lực. Câu thành ngữ của cha ông chúng ta "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" và “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” cho đến nay vẫn được nhiều giáo viên và nhiều bậc cha mẹ thừa nhận. 
Hiện nay, tại các cơ sở giáo dục mặc dù các biện pháp kỷ luật sinh viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các trường học đều xây dựng những khung quy định rất rõ ràng về việc xử lý sinh viên vi phạm nội quy từ nhắc nhở, khiển trách đến cảnh cáo, biện pháp cuối cùng của hình thức kỷ luật là đuổi học. Mặc dù vậy, đạo đức, tác phong trong sinh viên vẫn không khả quan hơn mà ngày càng đáng báo động khi có nhiều sinh viên vô lễ với giáo viên, xích mích với bạn bè, dễ bị kích động, lôi kéo dẫn đến phạm pháp.  
Ngoài ra, ngày càng đông sinh viên Việt Nam chưa có thái độ nhận thức đúng đắn đối với việc học tập. Theo khảo sát năm 2008 của Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Công Khanh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: “64% sinh viên chưa tìm được phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm nhận thức cá nhân. 36,1% sinh viên bộc lộ phong cách thụ động, ngại nêu lên thắc mắc và ý kiến của mình để đóng góp vào việc học tập trên lớp mà chỉ thích giảng viên cho nghe. Mặc dù trong hoạt động phong trào số đông họ là người tiên phong, sôi nổi, chơi hết mình. 50% sinh viên không tự tin vào năng lực, trình độ của mình. 40% sinh viên cho rằng mình không có khả năng tự học. 70% sinh viên cho rằng mình không có khả năng nghiên cứu. 55% sinh viên không thực sự hứng thú với việc học tập” (theo tuổi - trẻ online). 
Nguyên nhân của những thực trạng trên là do Phương pháp giáo dục kỷ luật còn quá cứng nhắc đối với lứa tuổi sinh viên, chưa chú trọng đến việc tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của sinh viên, chưa thật sự hiệu quả và phù hợp với lứa tuổi của sinh viên.

Từ thực tế trên, để phương pháp kỷ luật có ảnh hưởng tích cực tới hoạt động học tập của sinh viên, với vai trò là quản lý HSSV, chủ nhiệm lớp 17C1-CNÔ3 - Khoa Công nghệ Động lực trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, Tôi đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp được trình bảy tại mục III dưới đây.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TẠI LỚP 17C1-CNÔ3, KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC, TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

3.1 Các khái niệm
3.1.1.
Khái niệm về Kỷ luật


Theo Từ điển Tiếng Việt: Kỷ luật là tổng thể những điều quy định có tính chất bắt buộc đối với hoạt động của các thành viên trong một tổ chức để đảm bảo tính chặt chẽ của tổ chức, là hình thức phạt đối với người vi phạm kỷ luật.

Theo quan điểm của Campell - nhà tâm lý học người Anh: Kỷ luật có nghĩa là sự rèn luyện về nhân cách và tâm trí của người học, giúp người học trở thành những con người biết tự chủ và có ích cho xã hội, sự kỷ luật bao gồm: hướng dẫn bằng cách nêu gương, khuyên dạy bằng lời nói, bằng sách vở, dạy dỗ và giúp đỡ người học thông qua kinh nghiệm vui tươi. Và hình phạt chỉ là một trong những biện pháp của việc kỷ luật, thậm chí còn là biện pháp kỷ luật tiêu cực nhất.

Một khái niệm khác: Kỷ luật là sự rèn luyện về tinh thần và tính cách để tạo ra sự tự chủ hoặc phục tùng. Con người sống trong một xã hội cần tuân thủ các quy tắc, quy định hay luật lệ để xã hội đạt được các mục tiêu đã đề ra. Kỷ luật là chìa khoá vạn năng giúp cho con người thành công trong cuộc sống. 

Như vậy, theo cách hiểu trên ta thấy kỷ luật là những quy định và hình phạt, song trong giáo dục cần đưa ra những biện pháp giáo dục có tác dụng ảnh hưởng tích cực đến người học.

3.1.2. Khái niệm về Giáo dục kỷ luật tích cực

Giáo dục kỷ luật tích cực là: “Biện pháp giáo dục dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của người học, không làm tổn hại đến thể xác và tinh thần của người học, có sự thỏa thuận giữa người dạy và người học và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của người học” (Theo tài liệu tập huấn về giáo dục kỷ luật tích cực trong trường học của Bộ giáo dục và Đào tạo).
Khái niệm trên cho ta hai cách hiểu về Giáo dục kỷ luật tích cực

- Thứ nhất, đó là biện pháp giáo dục ý thức kỷ luật ở người học một cách tích cực (ý thức tôn trọng nội quy trường lớp, đáp ứng các yêu cầu giáo dục của nhà trường).

- Thứ hai, đó là biện pháp giáo dục bằng các hình thức kỷ luật có tác động một cách tích cực đến người học.
3.2. Thực trạng Sinh viên lớp 17C1-CNÔ3 
3.2.1. Thông tin cơ bản về sinh viên
Là những Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, đăng ký nhập học tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đợt tuyển sinh năm học 2017-2018, điểm xét tuyển là điểm trung bình chung học tập lớp 12; 

- Ngành đăng ký học là ngành Công nghệ Động lực; 

- Loại hình đào tạo: Cao đẳng chính quy;

- Thời gian đào tạo: 02 năm (Học theo hình thức tín chỉ);

- Sĩ số lớp học ban đầu: 58 sinh viên;

- Sĩ số chính thức nhập học: 49 sinh viên;

- Về giới tính và độ tuổi: 100% sinh viên nam, không có HSSV nữ; hầu hết HSSV có năm sinh là 1999.
Sinh viên trong lớp 17C1-CNÔ3 chủ yếu có hộ khẩu tại các tỉnh Miền Tây và Đông Nam Bộ, còn lại một số ít HSSV ở các huyện của tỉnh Đak Lak, Phan Thiết và xa nhất là Bình Định. Cụ thể:

- Sinh viên sống tại Tp. Hồ Chí Minh: 09 HSSV;

- Sinh viên sống tại các tỉnh Đông nam bộ (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước): 05 HSSV;

- Sinh viên sống tại các tỉnh Tây nam bộ (Bến tre, Long an, An Giang, Tiền 
Giang, Đồng Tháp): 23 HSSV;

- Sinh viên sống tại Đak Lak: 05 HSSV;

- Sinh viên sống tại Bình Thuận: 05 HSSV;

- Sinh viên sống tại Bình Định: 02 HSSV;
Bảng thống kê cụ thể khu vưc có hộ khẩu của 49 sinh viên trong lớp
	Hộ khẩu
	Miền Tây nam bộ
	Tp.HCM
	Miền Đông nam bộ
	Đak lak
	Bình Thuận
	Bình Định

	Số sinh viên
	23
	09
	05
	05
	05
	02

	Tỉ lệ %
	47%
	19%
	10%
	10%
	10%
	04%


Hoàn cảnh gia đình: Đa số thuộc diện gia đình có điều kiện kinh tế trung bình, cũng có vài trường hợp thuộc diện gia đình khó khăn. Trong đó gia đình nông dân (chiếm 56%), công nhân (25%), buôn bán nhỏ (17%), và ngư dân (04%).
Bảng thống kê thành phần gia đình của 49 sinh viên trong lớp
	Thành phần gia đình
	Công nhân
	Nông dân
	Buôn bán nhỏ
	Ngư dân

	Số sinh viên
	12
	27
	08
	02

	Tỉ lệ %
	25
	56
	17
	04


Hầu hết sinh viên vẫn được gia đình chu cấp toàn diện khoản tiền học phí và sinh hoạt (chiếm 60%). Một số khác gia đình chỉ chu cấp khoản tiền học phí và nhà trọ, khoản tiền sinh hoạt phụ thuộc vào việc các em đi làm thêm (chiếm 22%). Chiếm 08 % số HSSV chỉ được gia đình hỗ trợ khoản tiền học phí, chi tiêu cho việc ăn ở và sinh hoạt dựa vào việc các em đi làm thêm sau giờ học.

3.2.2. Thông tin về học tập học kỳ I/2017-2018 
Kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên lớp 17C1-CNÔ3 học kỳ I/2017-2018, được thể hiện trên bản tổng kết như sau:
	Học lực
	Hạnh kiểm

	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Xuất sắc
	 
	0
	Xuất sắc
	 
	01
	2.04

	Giỏi
	 
	0
	Tốt
	 
	05
	 
	10.2
	 

	Khá
	03
	6.12
	Khá
	 
	11
	 
	22.5
	 

	Trung bình
	33
	67.35
	TB – Khá
	 
	26
	 
	53.1
	 

	Trung bình yếu
	12
	24.49
	Trung bình
	 
	04
	 
	8.16
	 

	Kém
	01
	2.04
	Yếu
	 
	02
	 
	4.08
	 

	 
	 
	 
	Kém
	 
	 
	 
	0
	 



- Về kết quả học tập: không có sinh viên giỏi, có 03 sinh viên khá, 33 sinh viên trung bình, còn lại là yếu, kém.

- Về kết quả rèn luyện: Có 01 sinh viên đạt loại xuất sắc, 01 Sinh viên đạt loại tốt, 11 sinh viên loại khá, 30 sinh viên trunh bình, 06 sinh viên yếu, kém.

3.3. Thuận lợi và khó khăn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
3.3.1 Thuận lợi

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo nhà trường trong hoạt động giảng dạy và học tập.

Đội ngũ Cán bộ công nhân viên, giáo viên giỏi về chuyên môn và tận tâm với sự nghiệp giáo dục.
Trang web HSSV sv.lttc.edu.vn cung cấp tài khoản cá nhân cho từng HSSV tạo điều kiện cho việc theo dõi trực tuyến các thông tin về thời khóa biểu, lịch thi, lịch học theo chương trình khung, công nợ và điểm số,… 

Sinh viên được cung cấp 02 cuốn sách “Sổ tay giáo dục định hướng” và ‘Niên giám”, trong đó phổ biến đầy đủ các văn bản, nội quy, quy định về HSSV của các cấp theo trình tự từng mục và chương trình khung của chuyên ngành học.
Hầu hết sinh viên đều sử dụng điện thoại thông minh phục vụ cho việc tra cứu các thông tin học tập và rèn luyện.

Từ năm học 2017-2018, nhà trường áp dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm một tiết/tuần thay vì một tiết/tháng như những năm học trước nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, trao đổi, giải quyết kịp thời các vấn đề giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên với chủ nhiệm lớp, giữa sinh viên với gia đình, nhà trường và xã hội.
Đầu năm học nhà trường tổ chức tuần “Sinh hoạt công dân” nhằm phổ biến các nội quy, quy định của nhà trường. Phổ biến về hoạt động đoàn, hội và những quyền lợi, chính sách mà sinh viên được hưởng. Tổ chức tư vấn học tập, rèn luyện và sinh hoạt, tư vấn về tâm sinh lý cho sinh viên.
Chủ nhiệm lớp quan tâm, sâu sát tình hình lớp, có sự liên hệ thường xuyên giữa chủ nhiệm lớp và gia đình sinh viên. 


Trong lớp cũng có những sinh viên có tinh thần học tập tốt, làm tấm gương cho sinh viên khác noi theo.
3.3.2 Khó khăn, thách thức

Kinh tế xã hội phát triển ngày càng cao kèm theo đó là sự bùng nổ thông tin, dẫn đến việc một bộ phận gia đình khá giả chiều chuộng con mình, tạo nên sự đua đòi trong các em. Điện thoại di động, Internet, game, phim ảnh của các website đen đã tác động không nhỏ đến nhận thức, lối sống và cách hành xử của sinh viên, làm hư hỏng một bộ phận không nhỏ bởi bản tính đua đòi, tò mò, hiếu động của tuổi mới lớn.


Phần lớn sinh viên trong lớp đến từ nhiều tỉnh khác nhau nên còn bỡ ngỡ, chưa mạnh dạn trong việc hòa nhập với môi trường học tập mới.


Ngoài việc đi học, sinh viên trong lớp chủ yếu là những sinh viên ở tỉnh còn tập trung đi làm thêm nên việc tham gia các phong trào của Đoàn trường và Hội sinh viên chưa được tích cực và ít nhiều ảnh hưởng đến việc lên lớp.

Giữa Chủ nhiệm lớp và gia đình tuy đã có sự liên lạc, thông tin qua lại về tình hình học tập, bằng việc gọi điện, gửi thư báo,… nhưng vẫn có sinh viên nghỉ học do những lý do cá nhân như: lập gia đình, nhập học trường khác, đi xuất khẩu lao động.

Do áp lực từ cuộc sống cũng như công việc, Chủ nhiệm lớp chỉ quan tâm hướng dẫn chung chung, chứ chưa thật sự giành thời gian tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng sinh viên, thậm chí là cả việc quan tâm những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn so với mặt bằng chung của lớp.


Năm học 2017-2018 là năm đầu tiên nhà trường thực hiện giảng dạy cao đẳng chính quy 02 năm. Thay vì phải học 03 năm như những khóa học trước, khóa 2017-2019 học 02 năm. Điều này cũng tạo nên nhiều băn khoăn, lo lắng cho sinh viên vì chương trình học khá nhiều, khả năng tiếp thu kiến thức của các em cũng có đôi phần bị ảnh hưởng. 

Mặc dù nhà trường đã tổ chức tuần “Sinh hoạt công dân”, “Kỹ năng mềm” nhưng phần lớn sinh viên trong lớp không thực sự lắng nghe và ghi nhớ. Do đó, số  sinh viên vi phạm nội quy còn nhiều (chiếm 25%), như việc: đi dép lê, đi học trễ, vắng học không phép, làm ồn, sử dụng điện thoại trong giờ học, thậm chí gây gổ đánh nhau. 

Gần 50% sinh viên trong lớp động lực học tập chưa cao, chưa thực sự thiết tha với ngành học, với nhà trường, vẫn còn nhiều em còn hay nghỉ học. Các em coi việc học tập tại nhà trường là lấp chỗ trống, chờ cơ hội để tham gia học tập hoặc dự thi tại các cơ sở đào tạo khác.

Một số sinh viên còn mơ hồ về ngành mà mình đã đăng ký học nên chưa thực sự cố gắng trong học tập. Một số khác còn nhiều vấn đề mong muốn nhận được sự chỉ dẫn từ Chủ nhiệm lớp  và bạn bè nhưng lại thụ động và ngại giao tiếp.

Nhận thức của HSSV về việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa cao. Điều này khiến cho HSSV cũng xem nhẹ việc đánh giá kết quả rèn luyện của mình, dẫn đến thiếu ý thức tôn trọng kỷ cương nề nếp nhà trường, tinh thần học tập sút giảm, tự ý nghỉ học nhiều, không có tinh thần tham gia các phong trào Đoàn, Hội.


Những khó khăn trên là nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên lớp 17C1-CNÔ3 chưa có nhiều sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện (như đã thống kê ở mục “Tình hinh học tập HKI/2017-2018”


Vậy làm sao để khắc phục? Dưới đây là một số giải pháp được đưa ra.
3.4. Những giải pháp thực hiện


Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn cùng với thực trạng tình hình học tập và rèn luyện lớp 17C1-CNÔ3, Học kỳ I/2017-2018. Một số giải pháp giáo dục kỷ luật tích cực được áp dụng. 


3.4.1. Chủ nhiệm lớp phải nắm vững thông tin về sinh viên

Nhà giáo dục vĩ đại Nga USinxki nói rằng: “Muốn giáo dục con người về mọi mặt thì phải hiểu con người về mọi mặt”.


Nếu hiểu được sinh viên của mình thì có thể chọn lựa được những tác động thích hợp. Nếu giáo viên không hiểu sinh viên thì không thể tìm được phương pháp giáo dục phù hợp và có thể thất bại. Tìm hiểu từng sinh viên nói riêng và tất cả sinh viên trong lớp học nói chung vừa là điều kiện vừa là một nội dung quan trọng trong công tác chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm lớp cần tìm hiểu và nắm vững các đặc điểm cơ bản về tâm sinh lý, tính cách, năng lực, sức khỏe, năng lực phát triển trí tuệ, sở thích, nguyện vọng, năng khiếu, phẩm chất đạo đức của sinh viên. Về hoàn cảnh sống, mối quan hệ với tập thể, với bạn bè,…Qua đó để thấy mặt mạnh, mặt yếu của từng sinh viên, của tập thể lớp để phát huy và khắc phục. Trên cơ sở đó phát hiện những yếu tố mới, những nhân tố tích cực để làm nòng cốt cho phong trào chung của lớp.

Để tìm hiểu và nắm vững thông tin về sinh viên, một số cách được vận dụng:

- Chủ nhiệm lớp tìm hiểu thông tin về sinh viên theo nhiều cách. Lấy thông tin từ phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS và cũng có thể tạo mẫu lý lịch yêu cầu sinh viên cung cấp thêm những thông tin cần thiết như: số điện thoại cha, mẹ, số điện thoại sinh viên đang sử dụng,…
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Dưới đây là một mẫu lý lịch lấy thêm thông tin về gia đình sinh viên

Hình 1- Mẫu lấy thông tin sinh viên
Tìm hiểu về sinh viên thông qua hồ sơ về sinh viên được cung cấp trên phần mềm quản lý đào tạo PMT-EMS.
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Giao diện Hồ sơ sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo cung cấp đầy đủ những thông tin quan trọng về sinh viên như: Hình thẻ nhận diện sinh viên, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Quê quán, Hộ khẩu, Sô CMND, Mã số sinh viên, Lớp học, Ngành học và nhiều thông tin khác về quá trình học tập
Hình 2-Hồ sơ sinh viên trên phần mềm PMT-EMS
- Tìm hiểu về con người, tính cách, tâm tư nguyện vọng và thái độ học tập của từng sinh viên qua tiết Sinh hoạt chủ nhiệm được tổ chức hàng tuần, qua các hoạt động ngoại khóa do lớp, đoàn, hội và nhà trường tổ chức.
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- Tìm hiểu về sinh viên thông  qua các trang mạng xã hội Zalo và Face book. Gần như tất cả sinh viên trong lớp đều sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin cá nhân và trao đổi thông tin học tập với bạn bè khi cần thiết. Group facebook của lớp được Chủ nhiệm lớp  xây dựng và thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin một cách tích cực.

Hình 3 – Trang face book lớp 17C1-CNÔ3
- Chủ nhiệm lớp ghi chép đầy đủ trong Sổ tay sinh hoạt chủ nhiệm những thông tin cơ bản về sinh viên, các vấn đề cần lưu ý đối với từng sinh viên và kết quả học học tập, rèn luyện của từng sinh viên. Qua đó, làm cơ sở cho việc theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời động viên, nhắc nhở cũng như thực hiện các biện pháp kỷ luật, khen thưởng theo đúng nội quy nhà trường đối với những trường hợp cần thiết.
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Hình 4 – Sổ tay GVCN/CVHT lớp 17C1-CNÔ3
3.4.2. Giáo dục sinh viên ý thức tôn trọng nội quy, kỷ luật nhà trường.
Nhà nước phải có pháp luật để buộc mọi người phải tôn trọng pháp luật, nhà trường cũng có nội quy quy định để buộc sinh viên phải tôn trọng nội quy. Nội quy không chặt chẽ, kỷ luật không nghiêm thì kỷ cương, nền nếp của nhà trường sẽ sụp đổ, việc dạy và học sẽ không có chất lượng. 
Sinh viên khi đã nắm rõ các nội quy quy định của nhà trường sẽ có mục tiêu phấn đấu, tư tưởng học tập rõ ràng, không còn bỡ ngỡ khi đối mặt với mọi vấn đề khó khăn trong học tập, bạn bè và trường lớp, hạn chế rất nhiều tình trạng vi phạm nội quy, bỏ tiết học hay thậm chí là bỏ học. Để đạt được điều này, phương pháp cụ thể được thực hiện như sau:

- Chủ nhiệm lớp khuyến khích sinh viên đọc nhiều lần nội quy, quy định trong “Sổ tay Giáo dục định hướng”. Đặc biệt là các nội dung về các quy định chung: Luật giáo dục, Luật nghĩa vũ quân sự, Quy chế đào tạo, Quy chế Học sinh Sinh viên, Nội quy đối với Học sinh Sinh viên hệ chính quy, Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm, Quy chế nội ngoại trú. 
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Hình 5 – Những nội quy quy định trong “Sổ tay Giáo dục định hướng”

- Hướng dẫn sinh viên nắm vững chương trình khung học tập theo từng học kỳ trong cuốn “Niên giám Cao đẳng chính quy”.
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Hình 6 – Niên giám cao đẳng chính quy
3.4.3. Chủ nhiệm lớp giáo dục, khuyến khích sinh viên nhận thức và tự giác chấp hành kỷ luật.

Việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật của nhà trường là bắt buộc. Kỷ luật sinh viên không thể cứng nhắc mà phải kết hợp với thuyết phục, giáo dục bằng tình thương,…để các sinh viên đã vi phạm cảm thấy “Tâm phục khẩu phục”, bị kỷ luật nhưng vẫn còn đó tình yêu với trường lớp, bạn bè và thầy cô. Bên cạnh đó, đối với lỗi vi phạm  mà các em đã mắc phải sẽ không bị lặp lại mà còn có tính răn đe đối với những sinh viên khác. Phương pháp thực hiện như sau:

- Khuyến khích sinh viên đọc nhiều lần nội quy, quy định của nhà trường và thực hiện nghiêm túc.

- Giáo dục bằng tình thương, chủ nhiệm lớp cần tìm hiểu rõ lý do sinh viên lớp mình vi phạm nội quy và tùy trường hợp cụ thể để có những biện pháp xử lý phù hợp, mang tính động viên, nhắc nhở nhiều hơn là răn đe và các hình phạt khác 


- Phát huy vai trò chủ động, tích cực của cán bộ lớp, từ lớp trưởng, lớp phó cho đến tổ trưởng các tổ nhắc nhở các bạn trong tổ mình thực hiện nghiêm túc nội quy về đồng phục, tác phong, ngôn phong, giờ giấc học tập. 


- Phát huy yếu tố “cộng đồng trách nhiệm” Chủ nhiệm lớp cần giáo dục ngay cả những sinh viên tốt, chăm ngoan hiểu rằng chỉ bản thân mình tốt là chưa đủ mà cần phải giúp bạn mình cùng tốt lên. Đó cũng là nội dung được công nhận và cộng điểm trong bản đánh giá kết quả rèn luyện. Còn đối với những sinh viên chưa ngoan cũng nên hiểu việc mình vi phạm nội quy không chỉ bản thân mình bị kỷ luật mà còn ảnh hưởng đến kết quả phấn đấu của cả lớp. 
Việc kỷ luật và khen thưởng phải đảm bảo tính công bằng mới đủ sức thuyết phục và thực sự đi vào thực tiễn một cách thực chất và hiệu quả.
3.4.4. Xây dựng tiết sinh hoạt chủ nhiệm thật sự thu hút.


Tiết SHCN (Sinh hoạt chủ nhiệm) là tiết học chủ yếu thực hiện các nội dung kỷ luật và khen thưởng sinh viên, triển khai những thông tin của nhà nước, nhà trường và đoàn thể có liên quan đến sinh viên. Do đó, sinh viên cần phải tham gia đầy đủ. Nhưng hầu hết sinh viên đều xem nhẹ tiết SHCN và không hào hứng tham dự vì cho rằng đó không phải là một tiết học chuyên ngành, không có điểm số và cũng không bị cấm thi hay học lại như những môn học khác. Do đó, chủ nhiệm lớp phải xây dựng tiết học trở nên thu hút và hiệu quả bằng các biện pháp.


- Chuẩn bị nội dung đầy đủ trước khi triển khai trong tiết sinh hoạt. Để chuẩn bị nội dung chủ nhiệm cần phải xem xét những nhận xét của giáo viên bộ môn trong sổ đầu bài của lớp. Ghi nhận lại những môn học sinh viên vắng học nhiều, ghi nhận lại những sinh viên đi học được nhận nhiều điểm cộng và cả những sinh viên bị nhiều điểm trừ. Trước buổi sinh hoạt, chủ nhiệm lớp cần trao đổi với giáo viên bộ môn để nắm được nhận xét chính xác từ họ đối với những trường hợp có thái độ học tập tốt và chưa tốt. Sau khi đã có tất cả những thông tin cần thiết chủ nhiệm lớp tiến hành tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp với từng nội dung, đề cập đến từng sinh viên liên quan. Có những trường hợp chủ nhiệm lớp khen ngợi, động viên, khuyến khích cũng có những trường hợp chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nhắc nhở. 


- Quan trọng nhất là lắng nghe ý kiến phản hồi từ sinh để có hướng giải quyết triệt để, hiệu quả, chứ không phải lắng nghe, ghi nhận rồi để đấy, sinh viên sẽ không còn muốn chia sẻ và đưa ra ý kiến nữa. Ví dụ, đối với một số môn học mà kiến thức nhiều và khó, phương pháp giảng dạy và học tập của giáo viên bộ môn chưa tìm được điểm chung. Giáo viên bộ môn thì cho là sinh viên chưa chăm chỉ nghiêm túc học tập, tự ý bỏ tiết, bỏ học, ngồi làm việc riêng,… sinh viên thì lại cho là giáo viên dạy hơi nhanh nên các em không hiểu kịp, dẫn đến chán nản, buông xuôi…Lúc này vai trò của chủ nhiệm lớp trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm chính là nghiêm khắc nhắc nhở sinh viên chăm chú học, tuyệt đối nghiêm cấm tình trạng lơ là, làm việc riêng trong lớp, bên cạnh đó, chủ nhiệm lớp cũng báo lại tình hình lớp cho giáo viên bộ môn nhằm tìm được phương pháp giảng dạy phù hợp, giáo viên bộ môn có thể dạy chậm lại hoặc tạo cho sinh viên nhiều cơ hội hỏi lại nếu chưa hiểu rõ vấn đề đã được giảng,…


- Trong tiết sinh hoạt, chủ nhiệm lớp cũng triển khai thông báo các hoạt động của nhà trường, hoạt động đoàn, hội có trong tuần và yêu cầu sinh viên tham gia. Trường hợp sinh viên tham gia chưa nhiều, chủ nhiệm lớp sẽ chỉ định. Mọi hoạt động phong trào tham gia như thế nào, giao cho ai phụ trách sẽ được các sinh viên phụ trách phong trào cũng như trực tiếp tham gia báo cáo lại đầy đủ với chủ nhiệm lớp vào tiết sinh hoạt tuần tới.


- Chủ nhiệm lớp thông báo và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc việc tham gia tiết sinh hoạt tiết sinh hoạt chủ nhiệm vì đó là tiết học quan trọng để sinh viên nắm được những thông tin quan trọng từ nhà trường về các vấn đề học tập và rèn luyện cũng như cùng với tập thể lớp giải quyết các vấn đề gặp phải. Trường hợp sinh viên vắng tiết sinh hoạt chủ nhiệm từ 04 buổi trong 01 học kỳ sẽ nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.


- Chủ nhiệm lớp động viên những sinh viên có học lực tốt giúp đỡ, hướng dẫn cho những sinh viên có học lực kém hơn để cùng nhau hiểu bài. Mọi hoạt động giúp bạn học tập, học nhóm,…cũng là đề tài được quan tâm trong tiết SHCN. Chủ nhiệm lớp sẽ ghi nhận lại trường hợp giúp đỡ bạn cùng học, khen ngợi trước lớp, lan tỏa tinh thần “cộng đồng trách nhiệm” giúp đỡ nhau học tập.

- Thu hút sự tương tác giữa sinh viên với sinh viên, giữa sinh viên và giáo viên để tránh bị nhàm chán và sinh viên có cảm giác mình được quan tâm và ghi nhận trong tập thể. Tương tác trong việc kết hợp tổ nhóm trong học tập và các hoạt động ngoại khóa…

- Nội dung trong tiết SHCN sẽ được ghi chép đầy đủ trong biên bản. Những sinh viên tham dự đầy đủ tiết sinh hoạt, những sinh viên thường xuyên vắng hoặc vắng ít, những sinh viên tích cực học tập, giúp đỡ bạn bè, tích cực hoạt động các phong trào hay những sinh viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được chủ nhiệm lớp và tập thể lớp giao phó đều được ghi lại vào biên bản làm cơ sở cho việc kỷ luật và khen thưởng và đánh giá rèn luyện.
- Tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên và khái quát về thị trường lao động hiện nay để sinh viên có mục tiêu phấn đấu rõ ràng trong học tập.
3.4.5. Nâng cao ý thức học tập và rèn luyện


Mỗi sinh viên đến trường phải đặt mục tiêu học tập là quan trọng nhất, một khi ý thức học tập tốt và học giỏi tự bản thân các em sẽ đam mê việc học và chấp hành nghiêm túc các nội quy của nhà trường.
Chủ nhiệm lớp giúp các em hiểu rõ học không phải để đối phó mà để tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp…để hòa nhập với thực tiễn xã hội và thị trường lao động. Tương tự điểm rèn luyện cao cũng sẽ thu hút các nhà tuyển dụng hơn nhờ vào việc đánh giá cao nhân cách và thái độ sống của người xin việc.  Vì vậy, chủ nhiệm lớp phát động phong trào thi đua học tốt để đạt được ba mục tiêu:
- Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong từng môn học và đảm bảo hệ số tích lũy của từng môn.

- Thực hiện nghiêm túc qui định của các cấp và tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Nhà trường, Đoàn thanh niên….

- Đạt học bổng đối với những sinh viên có học lực từ khá và điểm rèn luyện từ khá giỏi trở lên.


 Từ phương pháp trên, số sinh viên nghiêm túc trong học tập đã tăng lên đáng kể. Ngoài việc học các em cũng tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, đoàn, hội để có được kết quả rèn luyện tốt, giúp hạn chế nhiều việc sinh viên vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.
3.4.6. Quan tâm đến những khó khăn của sinh viên

Mỗi sinh viên đến trường với những hoàn cảnh và điều kiện khác nhau về vật chất lẫn tinh thần (sức khỏe, nhận thức, tâm lý,…). Những điều kiện đó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của các em trên giảng đường. Vì vậy, quan tâm đến những khó khăn của sinh viên là việc làm cần thiết.

- Chủ nhiệm lớp tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của từng sinh viên và đặc biệt chú ý đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và thiếu thốn về tình cảm do gia đình bất hòa, cha mẹ không quan tâm. Những sinh viên ở hoàn cảnh này thường không chú tâm học tập, thường xuyên vi phạm nội quy lớp học. Các em thay vì tập trung học lại mải miết đi làm thêm kiếm tiền, làm cò đất, sa vào yêu đương thất tình,….Chủ nhiệm lớp lúc này không chỉ là người thầy mà còn là người bạn gần gũi, lắng nghe và đưa ra định hướng, gợi ý giúp sinh viên giải quyết và khắc phục khó khăn của mình để có cuộc sống và học tập tốt hơn.

- Chủ nhiệm lớp cũng trao đổi qua điện thoại với gia đình những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên để biết nhiều hơn thông tin về sinh viên cũng như phối hợp với gia đình động viên các em trong học tập.

3.4.7. Xây dựng môi trường học tập thân thiện và gắn bó 
Một tập thể tốt là một tập thể đoàn kết thân ái, thân thiện, cởi mở, tôn trọng nhau và gắn bó. Để xây dựng tập thể đó, chủ nhiệm cần tăng cường tổ chức hoạt động nhóm trong tiết SHCN cũng như ngoài lớp học. Thiết nghĩ, thông qua các hoạt động nhóm sẽ giúp các thành viên trong lớp học trở nên mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, trong ứng xử, trong chia sẻ… Cách thức thực hiện như sau:

- Chủ nhiệm lớp phân công động viên những sinh viên học khá trong lớp kèm cặp những sinh viên học kém hơn thông qua các buổi học nhóm sau giờ học chính thức ở trường

- Chủ nhiệm lớp phân công công việc cho cán bộ lớp quan tâm đến ngày sinh nhật của các thành viên lớp theo từng tháng và những ngày lễ có ý nghĩa trong năm như 02/09 (ngày Quốc khánh), 20/11 (ngày nhà giáo Việt Nam), 20/10 (ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng) để tổ chức cho lớp có những buổi sinh hoạt chuyên đề cụ thể.
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- Dưới đây là hình ảnh lớp 17C1-CNÔ3 tổ chức chụp hình kỷ niệm dưới tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng.

Hình 7 –Lớp 17C1-CNÔ3 kỷ niệm ngày sinh anh hùng-liệt sỹ Lý Tự Trọng

- Chủ nhiệm lớp khuyến khích thành viên trong lớp tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, có những hoạt động chủ nhiệm lớp trực tiếp tham gia cùng để làm tấm gương cho các em, chẳng hạn như hoạt động “Hiến máu cứu người” do Đoàn trường phát động. Dưới đây là những hình ảnh ghi lại các phong trào và hoạt động mà thành viên lớp tham gia
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   Hình 8 – Lớp 17C1-CNÔ3 hát Quốc ca trong buổi tổ chức Đại hội chi đoàn
           Hình 9 – Lớp 17C1-CNÔ3 tham gia giải bóng đá do Đoàn khoa tổ chức
3.4.8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục kỷ luật tích cực

Trang web HSSV sv.lttc.edu.vn cung cấp tài khoản cá nhân cho từng HSSV tạo điều kiện cho việc theo dõi trực tuyến các thông tin về chương trình học tập, thời khóa biểu, lịch thi,…. Trang web cũng cung cấp tới các em số ngày vắng học, vắng học quá số tiết quy định bị cấm thi, cũng như thông tin về điểm số từng môn học. Qua đó giúp các em hạn chế tình trạng nghỉ học do không rõ thời khóa biểu và cập nhật kịp thời được điểm số của mình để cố gắng hơn, công nợ để hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí.
Qua mạng xã hội (Zalo, Facebook), tạo group riêng của lớp, chủ nhiệm sẽ nhanh chóng nắm bắt được những thói quen và hoạt động của sinh viên, từ đó kịp thời đề ra những biện pháp giáo dục phù hợp nhằm ngăn chặn sinh viên có ý định tham gia vào các tổ chức phản động, bỏ học, đua đòi theo chúng bạn,…Hơn nữa qua mạng xã hội, chủ nhiệm lớp có thể đăng tải những thông tin, nội dung cần thông báo, chia sẻ đến lớp.
3.5. Hiệu quả đạt được
Sau thời gian áp dụng các giải pháp giáo dục kỷ luật tích cực, công tác chủ nhiệm lớp 17C1-CNÔ3 - Khoa Công nghệ Động lực Học kỳ II, năm học 2017-2018 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt được kết quả tốt hơn so với Học kỳ I, năm học 2017-2018, cụ thể:
- Đảm bảo yêu cầu công tác chủ nhiệm lớp theo yêu cầu của khoa và nhà trường.
- Về tình hình chính trị, tư tưởng của sinh viên: Phần lớn sinh viên đều xác định được động cơ, thái độ, mục đích học tập đúng đắn, yêu ngành, yêu nghề, yêu trường. Đây chính là động lực giúp sinh viên vượt qua được những khó khăn, thử thách trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng tại trường.

- Sinh viên ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc học tập và rèn luyện, tự giác chấp hành tốt các nội quy, quy định của nhà trường, không có trường hợp nhận mức kỷ luật bị buộc thôi học hay đình chỉ học tập. Tuy nhiên vẫn còn có vài trường hợp nhắc nhở, viết kiểm điểm do sử dụng điện thoại trong giờ học.

- Đảm bảo công tác phối hợp xuyên suốt, thường xuyên giữa chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn, giữa chủ nhiệm lớp và gia đình, giữa chủ nhiệm lớp với cán bộ lớp và với từng sinh viên.

- Kết quả cụ thể nhất từ việc áp dụng các giải pháp trên được thể hiện rõ ràng nhất thông qua bảng thống kê kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ II năm học 2017-2018. Dưới đây là bảng Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 so với Học kỳ II năm học 2017-2018 khi đã áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện tại lớp 17CI-CNÔ3 nêu trên.
Bảng thống kê kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018
	Học lực
	Hạnh kiểm

	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Xuất sắc
	 
	0
	Xuất sắc
	 
	1
	2.04

	Giỏi
	 
	0
	Tốt
	 
	5
	 
	10.2
	 

	Khá
	3
	6.12
	Khá
	 
	11
	 
	22.5
	 

	Trung bình
	33
	67.35
	TB - Khá
	 
	26
	 
	53.1
	 

	Trung bình yếu
	12
	24.49
	Trung bình
	 
	4
	 
	8.16
	 

	Kém
	1
	2.04
	Yếu
	 
	2
	 
	4.08
	 

	 
	 
	 
	Kém
	 
	 
	 
	0
	 


Bảng thống kê kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018
	Học lực
	Hạnh kiểm

	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	Xuất sắc
	 
	0
	Xuất sắc
	 
	4
	8.16

	Giỏi
	1
	2.04
	Tốt
	 
	14
	 
	28.6
	 

	Khá
	11
	22.45
	Khá
	 
	11
	 
	22.5
	 

	Trung bình
	31
	63.27
	TB - Khá
	 
	14
	 
	28.6
	 

	Trung bình yếu
	2
	4.08
	Trung bình
	 
	3
	 
	6.12
	 

	Kém
	4
	8.16
	Yếu
	 
	 
	 
	0
	 

	 
	 
	 
	Kém
	 
	3
	 
	6.12
	 



So sánh kết quả học tập và rèn luyện giữa học kỳ I năm học 2017-2018 và học kỳ II năm học 2017-2018. 

- Một số kết quả nổi bật về kết quả học tập: 


+ Học kỳ I không có sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi, học kỳ II có 01 sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi.


+ Học kỳ I có 03 sinh viên đạt kết quả học tập loại khá, học kỳ II có 11 sinh viên đạt kết quả học tập loại khá.


Một số kết quả nổi bật về kết quả rèn luyện:


+ Học kỳ I có 01 sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại xuất sắc, học kỳ II có 04 sinh viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.


+ Học kỳ I có 05 sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại tốt, học kỳ II có 14 sinh viên đạt kết quả rèn luyện loại tốt.


+ Số sinh viên có kết quả học lực và rèn luyện yếu, kém ở học kỳ II là do đã nghỉ học từ đầu học kỳ.

- Thành tích khen thưởng đạt được


+ Học kỳ I năm học 2017-2018 có 01 sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập loại khá, học kỳ II năm học 2017-2018 có 07 sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập loại khá và 02 sinh viên được khen thưởng năm học. 
Bảng so sánh cụ thể như sau:

	Xếp

loại
	Học kỳ I năm học 2017-2018
	Học kỳ II năm học 2017-2018

	
	Học lực
	Rèn luyện
	Học lực
	Rèn luyện

	Xuất sắc
	00
	00%
	01
	2.04%
	00
	00%
	04
	8.16%

	Tốt
	00
	00%
	05
	10.2%
	01
	2.04%
	14
	28.6%

	Khá
	03
	6.12%
	11
	22.5%
	11
	22.45%
	11
	22.5%

	Trung bình-khá
	
	
	26
	53.1%
	
	
	14
	28.6%

	Trung bình
	33
	67.35%
	04
	8.16%
	31
	63.27%
	03
	6.12%

	Trung bình yếu
	12
	24.49%
	02
	4.08%
	02
	4.08%
	
	

	Kém
	01
	2.04%
	
	0%
	04
	8.16%
	03
	6.12%

	Học bổng học kỳ
	01 SINH VIÊN
	07 SINH VIÊN

	Khen thưởng năm học
	
	02 SINH VIÊN


Với vai trò là quản lý học sinh sinh viên, qua trao đổi, nói chuyện, chia sẻ với CVHT (cố vấn học tập) các lớp về những giải pháp mà tôi đã và đang áp dụng  nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện tại lớp học 17C-CNÔ3. Tôi đã nhận được phản ánh tích cực. CVHT các lớp, đặc biệt là các lớp 17C1-CNÔ (cùng khối, cùng khóa) đã áp dụng các giải pháp trên trong việc quản lý lớp học của mình để mang lại hiệu quả cao trong học tập và rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2017-2018. Cụ thể là các lớp sau:
	STT
	LỚP
	CVHT
	Ứng dụng giải pháp tại lớp

	
	
	
	Đạt hiệu quả
	Không hiệu quả

	01
	17C1-CNÔ1
	Mai Nguyễn Hoàng Yến
	X
	

	02
	17C1-CNÔ2
	Nguyễn Văn Tấn
	X
	

	03
	17C1-CNÔ3
	Nguyễn Thị Nhung
	X
	

	04
	17C1-CNÔ4
	Trương Hữu Lộc
	X
	

	05
	17C1-CNÔ5
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	X
	

	06
	17C1-CNÔ6
	Đặng Kiến Trúc
	X
	

	07
	17C1-CNÔ7
	Nguyễn Hữu Thiện
	X
	

	08
	17C1-CNÔ8
	Phan Đức Long
	X
	

	09
	17C1-CNÔ9
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	X
	

	10
	17C1-CNÔ10
	Trần Quốc Định
	X
	

	11
	17C1-CNÔ11
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	X
	

	12
	17C1-CNÔ12
	Phạm Huy Hoàng
	X
	

	13
	17C1-CNÔ13
	Nguyễn Anh Tuấn
	X
	

	14
	17C1-CNÔ14
	Võ Thị Hồng Lan
	X
	


IV. KẾT LUẬN 

Biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội chia sẻ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, được mọi người quan tâm, tôn trọng và lắng nghe ý kiến. Sinh viên cũng trở nên tự tin trước đám đông, phát huy được khả năng học tập và sang tạo của bản thân.


Đối với giáo viên khi sử dụng biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp như giảm được áp lực quản lý lớp học vì sinh viên hiểu và tự giác chấp hành kỷ luật. Giáo viên cũng nhận được sự tin tưởng từ sinh viên của mình.

Với biện pháp giáo dục tích cực nhà trường trở thành môi trường học tập thân thiện, an toàn, tạo được niềm tin đối với xã hội. Sử dụng các biện pháp giáo dục tích cực sẽ giảm thiểu được tệ nạn xã hội, giúp nhà trường có được những sinh viên giỏi, xã hội có được những công dân tốt đóng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, không bị đào thải trong xu thế công nghiệp 4.0 mà nhà trường đang thực hiện.
Sáng kiến đã đưa ra tám giải pháp giáo dục tích cực nhằm nâng cao kết quả học tập và rèn luyện lớp 17C1-CNÔ3 - Khoa Công nghệ Động lực - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên để giúp đề tài hoàn thiện hơn, người viết rất mong nhận được sự góp ý quý báu của quý thầy cô và các cấp lãnh đạo nhà trường.
                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  tháng   năm 2018
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	                           Người viết sáng kiến
                             Nguyễn Thị Nhung
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